
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 1/39A Đường Mỹ Phước Tân Vạn, Khu phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

27/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP QUỐC TẾ KIM NGỌC ÁNH

3703061971

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn trứng tươi, sản phẩm từ trứng gia cầm; bán 
buôn gà quay, vịt quay, xúc xích; Bán buôn thịt gia cầm, gia 
súc, thủy hải sản đã qua chế biến; Bán buôn thịt và các sản 
phẩm từ thịt, thủy hải sản. Bán buôn các loại rau, củ, quả, trái 
cây tươi; đông lạnh và chế biến nước ép. Bán buôn, xuất nhập 
khẩu thực phẩm tươi sống và đông lạnh. 

4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV TÔN THÉP QUỐC TẾ KIM 
NGỌC ÁNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933088807
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn vải; bán buôn vải dệt thoi; bán buôn vải dệt 
kim đan móc; bán buôn các loại vải dệt đặc biệt khác; bán 
buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng 
dệt khác. Bán buôn thảm treo tường, thảm trải sàn; bán buôn 
chăn, màn, đệm rèm, ga trải giường, gối và bộ đồ giường khác; 
bán buôn chỉ khâu, chỉ thêu và hàng dệt khác, bán buôn hàng 
may mặc: Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, cho đàn 
ông và trẻ em trai; Bán buôn quần áo, kể cả quần áo thể thao, 
cho phụ nữ và trẻ em gái; Bán buôn đồ phụ trợ hàng may mặc 
như: khăn quàng cổ, găng tay, tất, cravat; Bán buôn hàng may 
mặc bằng da lông, da và giả da. Bán buôn giày dép.

4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự. Bán buôn màn, rèm, mành, ga trải giường, tấm phủ 
máy móc hoặc bàn ghế; Bán buôn sản phẩm dệt sẵn từ bất kỳ 
nguyên liệu dệt nào, kể cả vải len như: chăn, túi ngủ, khăn trải 
giường, bàn hoặc bếp, đệm ghế, gối, vải nhựa, lều bạt, đồ cắm 
trại, buồm, thảm chùi chân; bán buôn đồ kim chỉ: kim, chỉ 
khâu. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân 
vào đâu; Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác. 
Bán buôn các loại bao bì; Bán buôn kính bảo hộ. Bán buôn 
hàng kim khí điện máy, điện gia dụng. Bán buôn nước hoa, 
hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ kinh doanh dược 
phẩm)

4649

13. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm

 .  

4651

14. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652
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15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 
tùng, phụ kiện máy móc ngành sản xuất, chế biến gỗ; Bán 
buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng, phụ kiện máy móc ngành 
sản xuất bao bì. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
dùng cho ngành xây dựng; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy phục vụ cho sản xuất công 
nghiệp, nông nghiệp, ngành điện dân dụng và điện công 
nghiệp. Bán buôn xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy ngành sản xuất, gia công kim loại (sắt, thép, đồng, 
nhôm, inox). Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ 
tùng máy phục vụ sản xuất và hàng tiêu dùng; Bán buôn, xuất 
nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ nuôi trồng thuỷ sản; Bán 
buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng máy ngành 
nông nghiệp, lâm nghiệp; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, 
thiết bị ngành chế biến thực phẩm; Bán buôn máy móc, thiết bị 
ngành chăn nuôi; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị 
y tế; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, linh kiện máy công 
nghiệp; Bán buôn, xuất nhập khẩu các loại máy công cụ dùng 
cho mọi loại vật liệu; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy móc, 
thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất 
công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ 
khác; Bán buôn, xuất nhập khẩu máy công cụ điều khiển bằng 
máy vi tính; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

16. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác. Bán buôn 
dầu thô. Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan (không 
lập trạm xăng, dầu tại địa điểm trụ sở chính). Bán buôn khí đốt 
và các sản phẩm liên quan. Đại lý kinh doanh xăng dầu.

4661

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn quặng kim loại; Bán buôn sắt, thép; Bán 
buôn kim loại khác.

4662(Chính)

18. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn, xuất nhập khẩu các loại vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng bằng kim loại, bằng gỗ cây, ván ép, 
gỗ chế biến. Bán buôn, xuất nhập khẩu nguyên vật liệu và thiết 
bị dùng cho ngành sản xuất sắt, thép, chế biến gỗ và ngành sản 
xuất bao bì giấy. Bán buôn, xuất nhập khẩu các sản phẩm được 
chế biến từ sắt, thép và gỗ. Bán buôn đồ ngũ kim: khóa cửa, 
chốt cài, tay nắm cửa, bulong, ốc vít. Bán buôn dụng cụ tay 
cầm: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác.

4663
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19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn giấy, nhựa, keo dán, mút các loại, phế liệu 
bằng giấy; Bán buôn quần áo bảo hộ, khẩu trang; Bán buôn các 
sản phẩm nhựa, nguyên liệu từ nhựa; Bán buôn phụ liệu may 
mặc và giày dép; Bán buôn phụ liệu ngành gỗ; Bán buôn các 
loại bao bì giấy, thùng giấy, bao bì nhựa, màng nhựa; Bán 
buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại; Bán buôn các loại giấy nhám, vải nhám (nhám vòng, 
xếp, thùng, chổi, cuộn), đá mài, bột đá mài công nghiệp, keo 
dán và chất dính, vật tư và hoá chất ngành gỗ; Bán buôn hạt 
nhựa, lưỡi cắt gạch, đá mài, đá cắt; Bán buôn phân bón; Bán 
buôn hóa chất khác: keo hóa học: keo 502, keo sữa, keo dán gỗ 
, keo AB, keo ghép ngang, ghép dọc, dán veneer; Bán buôn các 
loại băng keo, dây đai, keo, nỉ, màng PE, nylon, dung môi, hóa 
chất sử dụng trong công nghiệp (trừ hóa chất sử dụng trong 
nông nghiệp và hóa chất có tính độc hại mạnh, không tồn trữ 
hoá chất); Bán buôn cao su; Bán buôn chất dẻo dạng nguyên 
sinh; Bán buôn đồ bảo hộ lao động; Bán buôn chuyên doanh 
khác: anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp (trừ khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG), keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh; bột giấy, đá quý; Bán buôn vải 
nhám, bán buôn ván ép, ván okal, ván MDF, ván veneer; Bán 
buôn dụng cụ đồ nghề phục vụ sửa máy công nghiệp (kềm, 
búa, dao); Bán buôn vật liệu xây dựng; Bán buôn các loại mút 
xốp công nghiệp; Bán buôn đồ điện công nghiệp và dân dụng; 
Bán buôn hàng hóa sử dụng cho việc tang lễ. Bán buôn hàng 
may mặc, thủ công mỹ nghệ, ô tô, xe máy, máy móc xây dựng, 
lương thực, thực phẩm,. Bán buôn thiết bị ngành công nghiệp, 
thiết bị điện, điện lạnh, hàng nông - thủy hải sản.

4669

20. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

21. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây gia vị hàng năm

0119

22. Trồng cây ăn quả 0121

23. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

24. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

25. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

26. Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm 0132

27. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

28. Chăn nuôi ngựa, lừa, la và sản xuất giống ngựa, lừa 0142

29. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

30. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145
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20.000.000.000 VNĐ

31. Chăn nuôi gia cầm
Chi tiết: Ấp trứng và sản xuất giống gia cầm, chăn nuôi gà, vịt, 
ngan, ngỗng và chăn nuôi các loại gia cầm khác.

0146

32. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

33. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

34. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

35. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Làm sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy sản phẩm trước 
khi bán; Sản xuất, chế biến, kinh doanh nguyên liệu sản xuất 
thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm, thủy sản

0163

36. Khai thác quặng sắt 0710

37. Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi 8220

38. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)

8230

39. Dịch vụ đóng gói 8292

40. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

41. Khai thác quặng kim loại quý hiếm 0730

42. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

43. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón 0891

44. Khai thác và thu gom than bùn 0892

45. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu 0899

46. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

47. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác 0990

48. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       281358380
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số 40/17 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B , Phường Bình 
Chuẩn, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 40/17 Đường DT743, Khu phố Bình Phước B , Phường Bình Chuẩn, 
Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   VÕ THỊ NHÃ UYÊN Nữ

22/04/2004 Kinh Việt Nam

26/11/2018 Công an tỉnh Bình Dương  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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